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Thực hành đo độ dài
Bài toán giải bằng hai phép tính
1. a) Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 8cm:
………………………………………………………………………………………

b) Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài bằng  độ dài đoạn thẳng AB.
c) Đo độ dài rồi viết kết quả đo vào chỗ chấm:
- Chiều dài quyển vở của em là:…………..
- Chiều rộng hộp bút của em là: ………….
- Chiều dài chân bàn của em là: ………….
2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a) Chiều dài phòng học lớp em khoảng:
A. 7hm                       B. 7dam                  C. 7m                      D. 7dm
b) Chiều dài bước chân của em khoảng:
A. 4m                         B. 4dm                    C. 4cm                    D. 4mm
c) Chiều cao của em khoảng:
A. 1m 3dm                 B. 1dm 3cm              C. 1cm 3mm                D. 13m
3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 2m 5dm = …….. dm                               3dm 7cm = ……….. cm
b) 1m 6dm = ……..dm                                8m 32cm =………..cm
4. Một lớp học ngày thứ nhất trồng được 23 cây. Ngày thứ hai trồng được gấp 2 lần số cây của ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ hai lớp đó trồng được số cây là?
Bài giải
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
5. Tìm x:
a) 
x : 6 = 34                              b) 7  = 63                     c)   21 : x = 7 
……………                            ………………                ………………
……………                            ………………                ………………
……………                            ………………                ………………
6. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
a) Tính 12 x 7 – 5. Kết quả là:
A. 24                              B. 79                         C. 89                       D. 420
b) Kết quả tính 54 : 6 + 21 là:
A. 2                           B. 20                          C. 30                      D. 189
7. Chiều cao của Hương, Tuấn, Anh, Linh và Hiền lần lượt là 1m32cm, 1m40cm, 1m45cm, 1m20cm và 1m30cm.
a) Sắp xếp chiều cao của các bạn theo thứ tự từ bé đến lớn:…………………………………………………………………………
b) Trong 5 bạn trên, bạn nào cao nhất? Bạn nào thấp nhất?
……………………………………………………………………………..
8. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:
a) Bạn Minh có 15 viên bi. Bạn Phong có số bi gấp 3 lần số bi của bạn Minh. Số bi của bạn Phong là:………………………………………
b) 
Một hộp đựng bóng xanh và bóng đỏ. Trong đó có 24 quả bóng xanh và số bóng đỏ bằng  số bóng xanh. Số quả bóng đó trong hộp là:………………………….
c) Nam có 15 tấm bưu ảnh, Hòa có ít hơn Nam 8 bưu ảnh. Số bưu ảnh mà Hòa có là:………………………………………..

9. Nêu bài toán theo tóm tắt dưới đây rồi giải bài toán:60 quả bóng 

                     
 

       Bóng đỏ:   
       Bóng vàng:                                             ? quả bóng 

Bài toán:
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Bài giải:
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
10. 
Tháng vừa qua nhà em ăn hết 27kg gạo, như vậy nhà em đã ăn hết  số gạo mà nhà em có. Hỏi nhà em còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
  ……………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………….
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